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	1. Tổ chức bữa ăn











	a. Số lượng và chất lượng bữa ăn: 
- Trẻ ăn một bữa chính và một bữa phụ.
- Nhu cầu khuyến nghị năng lượng tại trường của 1 trẻ trong một cả ngày: 615 - 726 Kcal.
- Nước uống: khoảng 1,6 - 2,0 lít/trẻ/ngày (kể cả nước trong thức ăn).
b. Chăm sóc bữa ăn
* Trước khi ăn:
- Cô tổ chức cho trẻ rửa tay bằng xà phòng, lau mặt trước khi ăn. 
- Cho trẻ đi vệ sinh nếu trẻ có nhu cầu. 
- Cô chuẩn bị đầy đủ bàn ghế, khăn, đĩa, lọ hoa, giấy lau.
- Tập cho trẻ thói quen giúp cô kê bàn bàn ăn, trải khăn, 
- Cô hướng dẫn đảm bảo khoảng cách giữa các trẻ trẻ ngồi cùng bàn.
* Trong khi ăn:
- Cô rửa tay sạch sẽ bằng xà phòng đeo khẩu trang, tạp dề, đội mũ khi chia cơm, thức ăn cho trẻ.
- Sau khi chia cơm xong, cô cho trẻ xếp hàng nhận cơm, sau đó đi về chỗ ngồi đã được phân công để ăn.
- Cô tạo không khí vui vẻ, thoải mái cho trẻ ăn, động viên trẻ ăn hết khẩu phần
- Cô giáo quan tâm đến những trẻ mới đi học, trẻ biếng ăn, trẻ ăn chậm, trẻ yếu hay trẻ mới ốm dậy. 
- Cô chú ý đề phòng nguy cơ trẻ bị hóc, sặc trong khi cho trẻ ăn.
- Cô giáo dục trẻ hành vi vệ sinh văn minh trong ăn uống: biết mời cô và các bạn trước khi bắt đầu ăn, ngồi ăn ngay ngắn, không co chân lên ghế, ăn từ tốn, nhai kỹ, không nói chuyện và đùa nghịch trong khi ăn, hắt hơi biết che miệng.
* Sau khi ăn: 
- Cô hướng dẫn trẻ cất bát thìa, ghế vào nơi quy định nhắc trẻ lau miệng, uống nước, đi vệ sinh. Đánh răng trước khi đi ngủ để tránh trẻ ngậm thức ăn trong miệng và không bị sâu răng.
- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng sau bữa ăn để phòng tránh trào ngược thức ăn.
	
Giáo viên,   trẻ
	

	2. Tổ chức giấc ngủ
	- Tổ chức cho trẻ ngủ một giấc buổi trưa (khoảng 150 phút).
* Trước lúc cho trẻ ngủ:
- Cô lau nhà khô thoáng sạch sẽ, hướng dẫn trẻ trải phản cùng cô, hướng dẫn trẻ lấy chiếu, gối cho trẻ đầy đủ.
- Cô sắp xếp phòng ngủ gọn gàng sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát, cô đóng bớt 1 số cửa, tắt bớt đèn cho trẻ dễ ngủ. 
- Cho trẻ đi vệ sinh trước khi ngủ giúp trẻ ngủ ngon hơn, không dậy đi vệ sinh giữa chừng ảnh hưởng đến giấc ngủ của trẻ và trẻ bên cạnh.
- Cô kiểm tra số trẻ trong lớp tránh trường hợp trẻ đi ra ngoài lớp. 
- Sau bữa ăn trưa khoảng 30 phút cô cho trẻ lên ngủ. 
* Trong khi ngủ 
- Cô luôn phải trực để quan sát trẻ, xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi ngủ.
- Trẻ mới đến trường chưa quen ngủ trưa, lạ lớp, lạ bạn, lạ MẮT trẻ khó ngủ giáo viên động viên trẻ và có thể cho trẻ ngủ sau, không được dọa nạt, phạt mắng trẻ
- Trẻ khó ngủ, trẻ yếu cho nằm riêng gần cô 
* Sau khi thức dậy
- Cho trẻ thức dậy lần lượt. Cho trẻ tập một số động tác nhẹ nhàng sau khi thức giấc. Giúp trẻ lấy lại cân bằng, tỉnh táo hơn. 
- Cô cần quan tâm đến những trẻ đang muốn ngủ, ngái ngủ có thể cho trẻ dậy sau tránh thức giấc đột ngột làm ảnh hưởng đến tâm lý trẻ, trẻ mệt mỏi không muốn tham gia hoạt động chiều.
- Tập cho trẻ thói quen đi vệ sinh sau khi ngủ dậy, cất gối, chiếu vào nơi quy định, cho trẻ chơi 1 trò chơi chuyển tiếp hoặc trò chuyện, hát để tập cho trẻ thoải mái trước khi vào ăn bữa phụ.
	- Giáo viên chủ nhiệm, trẻ
	

	3. Tổ chức vệ sinh
	a.Vệ sinh cô:
- Cô giáo luôn tự rèn bản thân, gọn gàng sạch sẽ, ăn mặc trang phục phù hợp với công việc ở trường.
- Cắt móng tay, vệ sinh tóc, da.
- Rửa tay bằng xà phòng trước khi chia thức ăn
- Đeo khẩu trang khi chia thức ăn, khi cảm cúm...
b. Vệ sinh cá nhân trẻ
-  Cô chuẩn bị xà phòng, khăn ướt để trẻ lau mặt, khăn khô cho trẻ lau tay.
- Cô chuẩn bị giấy vệ sinh cho trẻ đảm bảo chất lượng; có khăn giấy để cho trẻ lau mũi khi cần và giấy tại nhà vệ sinh.
- Cô mời lần lượt 5 trẻ ra thực hiện rửa tay lau mặt. Cô bao quát trẻ, hướng dẫn cho những trẻ chưa thực hiện đúng thao tác.
- Trong vệ sinh cá nhân cô cần quan tâm đến trẻ trong giờ đón, trả trẻ tránh trường hợp quần áo có mùi mồ hôi đến lớp sẽ không đảm bảo vệ sinh cho bạn ngồi bên cạnh (nhắc phụ huynh đưa thêm quần áo dự phòng để gv có thể tắm, thay quần áo cho trẻ khi cần thiết).
- Cô tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh rèn cho trẻ thói quen chăm sóc vệ sinh cá nhân, mặc quần áo phù hợp với mùa, đảm bảo sạch sẽ, gọn gàng.
c. Vệ sinh môi trường nhóm, lớp
* Vệ sinh đồ dùng, đồ chơi: 
- Cô lên lịch vệ sinh lau chùi đồ dùng, đồ chơi hàng tuần vào thứ 6: Cô và trẻ cùng lau chùi đồ dùng đồ chơi ở các góc, xếp đặt ngay ngắn gọn gàng, cô xếp lại phòng kho gọn gàng. 
- Đồ dùng cốc uống nước của trẻ được rửa sạch và tiệt trùng hằng ngày bằng nước sôi.
- Khăn mặt của trẻ hằng ngày cô giặt bằng xà phòng diệt khuẩn, mỗi tuần giặt khăn bằng nước nóng 2 lần. 
- Cô lau bàn, ghế, sạp ngủ hằng ngày lau bằng khăn ẩm, cuối tuần vệ sinh bằng xà phòng, phơi nắng. 
- Cô giặt chăn gối mỗi tuần 1 lần, được phơi thường xuyên khi có nắng.
- Nhà vệ sinh của trẻ: Cô cọ rửa sạch sẽ hằng ngày trước khi ra về, lau khô sàn nhà vệ sinh, không để ẩm và ứ đọng nước, nền nhà vệ sinh luôn phải khô ráo. Cô cất các sản phẩm tẩy rửa ở nơi an toàn, hàng tuần cô tổng vệ sinh toàn bộ khu vực này.
- Không để giấy vệ sinh bên cạnh nguồn nước. Sử dụng thùng chứa có nắp cho giấy vệ sinh đã qua sử dụng.
- Cô hướng dẫn và giám sát trẻ thực hiện đúng kĩ năng vệ sinh: Đi xong biết dội nước, giấy bẩn bỏ vào thùng rác có nắp đậy. 
- Cô kiểm soát thời gian đi vệ sinh của trẻ 
	Giáo viên 







Giáo viên, trẻ













Giáo viên, trẻ
	

	4. Tổ chức chăm sóc sức khỏe và an toàn
	a. Chăm sóc sức khỏe
* Theo dõi quá trình phát triển thể lực của trẻ.
- Theo dõi biểu đồ phát triển trẻ về chỉ số cân nặng và chiều cao
b. Phòng và xử lý các bệnh thường gặp:
- Phối hợp với nhân viên y tế tuyên truyền với phụ huynh thực hiện đúng lịch tiêm chủng; tuyên truyền cho phụ huynh về bệnh thường gặp: bệnh sốt xuất huyết, bệnh đau mắt đỏ.
- Tuyên truyền với phụ huynh về cách phòng dịch và chăm sóc trẻ khi bị đau mắt đỏ cho trẻ.
c. Phát hiện sớm và chăm sóc trẻ bị ốm
- Trước khi đón trẻ vào lớp cô kiểm tra sức khỏe của trẻ xem trẻ có bị sốt, ho… báo liền phụ huynh. -  Cô theo dõi trẻ hàng ngày nếu phát hiện trẻ bị ốm (Sốt, ho, viêm đường hô hấp, tiêu chảy…) phải báo ngay cho nhân viên y tế để xử lý và báo phụ huynh chăm sóc trẻ.
- Cô không được tự ý dùng kháng sinh cho trẻ và các loại thuốc khác khi chưa có sự hướng dẫn của nhân viên y tế.
Nếu trẻ bị mệt phụ huynh gửi thuốc nhờ cho trẻ uống thì cần phải có sổ ghi rõ các loại thuốc, phụ huynh hướng dẫn nhờ cho trẻ uống và có sự ký nhận, ký gửi giữa phụ huynh và giáo viên.
d. Bảo vệ an toàn và phòng tránh một số tai nạn thường gặp
- Đảm bảo đồ dùng đồ chơi sạch sẽ, không sắc nhọn. Không cho trẻ chơi đồ dùng đồ chơi nguy hiểm.
- Đồ dùng nước lau nhà, vim tẩy phải cất trên cao nơi an toàn.
- Cô luôn bao quát trẻ ở tất cả mọi hoạt động. Tạo môi trường cho trẻ hoạt động một cách lành mạnh nhưng đảm bảo an toàn cho trẻ 
- Cô không trả trẻ cho người lạ hoặc trẻ trẻ em dưới 16 tuổi đón trẻ
- Giáo dục trẻ chơi đồ chơi, trò chơi an toàn không chơi vật sắc nhọn.
 - Cô  tuyên truyền, phối hợp với phụ huynh để thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn cho trẻ.
	




- Giáo viên, trẻ
- Nhân viên y tế,
- Phụ huynh
	


* Đánh giá sự phát triển của trẻ: 
1. Tình trạng sức khỏe của trẻ
   - Có nhiều bạn bị bệnh đau mắt đỏ số trẻ thể trạng yếu lại mới đi học nên chưa thích nghi được môi trường mới nên có một số cháu hay ốm, sốt nhẹ, ho....
  - Bên cạnh đó hiện nay đang có bệnh dịch đau mắt đỏ diễn ra trên toàn xã nên có nhiều cháu bị đau mắt.
* Biện pháp: Cô trao đổi với phụ huynh về tình hình sức khỏe của cháu, và thường xuyên vệ sinh môi trường nhóm lớp đồ dùng đồ chơi bằng khử khuẩn Cloramin b.
2. Kỹ năng của trẻ:
- Đa số trẻ mới đi học nên việc hướng dẫn các thao tác rửa tay lau mặt của trẻ còn yếu. chưa làm được 
- Kỹ năng tự phục vụ trong hoạt động ăn uống của trẻ còn yếu, nhiều cháu không tự giác cầm thìa xúc ăn, một số cháu còn ăn chậm vì cháu chưa quen với chế độ ăn ở trường : Bạn Đức ân , nhã đan , tuệ lâm…. 
* Biện pháp: Cô rèn luyện cho các cháu vào hoạt động vệ sinh tháng tiếp theo. Ngoài ra còn trao đổi với phụ huynh để nắm bắt tình hình.


















KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ:  “BẢN THÂN VÀ NGÀY 20/10”
( Thực hiện trong 4 tuần . Từ 13 /10-2025 – 9/11/2025)

	MỤC TIÊU
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG

	                                           I. Lĩnh vực phát triển thể chất

	                                                           a.Giáo dục dinh dưỡng sức khỏe

	 2.Trẻ nói đúng tên một số thực phẩm
quen thuộc khi nhìn vào vật hoặc tranh ảnh (thịt, cá, trứng, sữa, rau ....)
	- Nhận biết một số thực phẩm và món ăn quen thuộc


	- Hoạt động hằng ngày.
+ Cho trẻ xem tranh về các món ăn quen thuộc mà trẻ ăn hằng ngày.

	3. Trẻ biết tên một số món ăn hằng ngày: Trứng rán , cá kho , rau , canh ..
Trẻ biết ăn để chóng lớn, khỏe mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau
	- Nhận biết các bữa ăn trong ngày và ích lợi của ăn uống đủ lượng và đủ chất
- Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật ( ỉa chảy , sâu răng , SDD , béo phì ...)
	- Hoạt động ăn.
+ Cô giới thiệu với trẻ về các món ăn hằng ngày mà cô cấp dưỡng nấu cho trẻ ăn.

	4. Trẻ thực hiện một số việc đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn
- Rửa tay lau mặt, súc miệng
- Tháo tất, cởi quần áo

	- Trẻ có thói quen súc miệng, lau mặt sau khi ngủ dậy và ăn
- Tập rửa tay bằng xà phòng.
- Thể hiện bằng lời nói về nhu cầu: ăn, ngủ, vệ sinh
	- Hoạt động chiều.
+ Hướng dẫn trẻ cách rửa tay, lau mặt dưới sự hướng dẫn của cô giáo...

	5. Trẻ Sử dụng bát thìa, cốc đúng cách
	Biết cầm bát, thìa, cốc đúng cách, khi sử dụng trong bữa ăn, qua các hoạt động
	- Hoạt động ăn, hoạt động hằng ngày.
+ Dạy trẻ cách cầm thìa, bát đúng cách

	6.Trẻ  có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở , uống nước đã đun sôi 
	-Mời cô, mời bạn khi ăn và ăn từ tốn.
- Không đùa nghịch, không làm đổ vãi thức ăn
- Ăn nhiều loại thức ăn khác nhau.
- Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
- Tập luyện một số thói quen tốt về giữ gìn sức khỏe.
- Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người.

	- Hoạt động vệ sinh
- Nhắc nhở trẻ rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và những lúc bẩn.

	                                                    b.Phát triển vận động

	 11. Trẻ thực hiện đủ các động tác trong bài tập thể dục theo hướng dẫn 
	
- Hô hấp :Hít vào ,thở ra
- Tay:
+ Hai tay đưa lên cao,ra phía trước sang 2 bên.
+ Có cả duỗi dây ,bắt chéo 2 tay trước ngực.
- Lưng, bụng, lườn:
+ Cúi về phía trước .
+ Quay sang trái sang phải 
+ Nghiêng người sang trái sang phải .
- Chân:
+ Bước lên trước ,bước sang ngang, ngồi xổm ,đứng lên, bật tại chỗ .
+ Co duổi chân.
	*Hoạt động  thể dục sáng:


-Cho trẻ thực hiện các động tác tay, lưng , chân theo nhịp bài hát:” Dậy đi thôi”



	 12. Giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện vận động

	 -Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
 -Đi ,chay thay đổi theo đường dích dắc.
+TCVD: Chi chi chành chành
+ TCVĐ:Mèo đuổi chuột

	*Hoạt động học: 
-VĐCB: Đi thay đổi tốc độ theo hiệu lệnh.
+TCVD: Mèo đuổi chuột
-VĐCB:Đi , chạy thay đổi theo đường dích dắc.
+TCVD: Chi chi chành chành
*HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI :
TCVĐ: Chi chi chành chành
TCVĐ:Mèo đuổi chuột



	14. Trẻ biết thực hiện phối hợp tay ,chân,cơ thể trong khi bò ,trườn ,trèo
	-Trườn về phía trước
-Bò chui qua cổng
+TCVĐ: Chó sói xấu tính
+ Trò chơi vận động:  Lộn cầu vồng
+TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
	*Hoạt động học
-VĐCB:Trườn về phía trước
+ Trò chơi vận động:  Lộn cầu vồng
-VĐCB:Bò chui qua cổng
+TCVĐ: Chó sói xấu tính
*HOẠT ĐỘNG NGOÀI TRỜI :
TCVĐ:Lộn cầu vồng
TCVĐ: Chó sói xấu tính
TCVĐ:Dung dăng dung dẻ

	 18.Trẻ biết phối hợp được các cử động bàn tay , ngón tay trong một số hoạt động 
- Vẽ được hình tròn theo mẫu 
- Cắt thẳng được một đoạn 10 cm
- Xếp chồng 8-10 khối không đổ
- Tự cài, cởi cúc áo
	- Xếp chồng các hình khối khác nhau 
- Xé,dán giấy .
- Sử dụng kéo bút .
-Tô vẽ nguệch ngoạc.
- cài cởi cúc áo.

	* Hoạt động ngoài trời:
-Nhặt lá xếp hình người,Vẽ tự do
* Hoạt động góc
- Xé,dán giấy .
- Sử dụng kéo bút .
-Tô vẽ nguệch ngoạc.
- cài cởi cúc áo.
*Hoạt động chiều:
KNS
Dạy trẻ cởi giày ,dép

	II .Lĩnh vực phát triển nhận thức
                                                    a, khám phá khoa học

	19. Quan tâm , hứng thú với các sự vật hiện tượng, gần gũi như chăm chú quan sát sự vật , hiện tượng , hay đặt câu hỏi về đối tượng 
	- Hiện tượng nắng mưa, nóng, lạnh, và ảnh hưởng của nó đến sinh hoạt của trẻ. 
+ Tìm hiểu về thời tiết và các mùa trong năm
+ Tìm hiểu về các hiện tượng tự nhiên
	*HĐCMĐ: Chơi ngoài trời:
- Quan sát thời tiết , quan sát các sự vật hiện tượng tự nhiên

	20: Trẻ biết Sử dụng các giác quan để xem xét tìm hiểu các đối tượng , nghe ngủi , sơ, .....để nhận ra đặc điểm nổi bất của đối tượng
	- Chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể.
+Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
+Cơ thể bé
	* Hoạt động học 
- KPKH:  Tôi cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
- KPkH : Cơ thể bé
*HĐCMĐ :Dạo chơi ngoài trời:
-lắng nghe âm thanh,quan sát  cơ thể bé
* Chơi,Hoạt động  ở các góc:
- Trò chuyện và xem tranh về cơ thể bé

	27. Nói được tên độ tuổi , giới tính của bản thân khi được hỏi trò chuyện
	- Tên, tuổi, giới tính của bản thân
+ Bé tự giới thiệu về mình

	* Hoạt động học 
- Trò chuyện sáng: Bé tự giới thiệu về mình.


	                                                            b .Khám phá xã hội 

	34.Trẻ biết  kể tên một số lễ hội ngày khai giảng , tết trung thu ... qua trò chuyện tranh ảnh
	Dạy trẻ nhận biết một số ngày lễ hội được tổ chức trong trường mầm non.
+ Ngày hội 20/10                                           

	*Hoạt động học :
- Ngày hội 20/10
*Hoạt động hằng ngày:
-Trò chuyện cho trẻ nghe về một số hoạt động trong ngày 20/10

	43.Sử dụng lời nói và hành động để chỉ vị trí và đối tượng trong không gian so với bản thân.
	- Dạy trẻ nhận biết tay phải tay trái của bản thân trẻ
- Dạy trẻ nhận biết phía trên, dưới,trước, sau  của bản thân.

	* Hoạt động học: 
- Dạy trẻ nhận biết tay phải tay trái của bản thân trẻ
- Dạy trẻ nhận biết phía trên, dưới , trước, sau của bản thân.
*Chơi, Hoạt động  ở các góc:
- Xem tranh về cơ thể bé.
*Hoạt động chiều:
-Cho trẻ nhận biết tay phải,tay trái
-cho trẻ nhận biết các phía  của bản thân



	Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ

	49. Trẻ biết sử dụng được các từ thông dụng chỉ sự vật , hoạt động , đặc điểm
	- Bày tỏ tình cảm,nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn,câu đơn mở rộng.
- Mô tả sự vật tranh ảnh có sự giúp đỡ,
	* HĐCMĐ:Dạo chơi ngoài trời:
-trò chuyện về các món ăn hàng ngày,trò chuyện về cơ thể bé
*Hoạt động đón, trả trẻ
-xem tranh ảnh về chủ đề

	51. Trẻ biết  đọc thuộc bài thơ , ca dao , đồng giao
	- Nghe cá bài hát ,bài thơ,ca dao,đồng dao ,tục ngữ ,câu đố hò vè phù hợp với độ tuổi-
-Đọc thơ ,ca dao,đồng giao, tục ngữ, hò vè.
+Chổi ngoan(Lê minh Hoài)
+Đôi mắt của em (Lê Thị Mỹ Phương) 
- Miệng xinh(Phạm Hổ)
	* Hoạt động học : 
-Chổi ngoan (Lê Minh Hoài)
- Đôi mắt của em (Lê Thị Mỹ Phương) 
- Miệng xinh(Phạm Hổ)
*Chơi, Hoạt động ở các góc:
- Chổi ngoan (Lê Minh Hoài)
- Đôi mắt của em (Lê Thị Mỹ Phương) 
- Miệng xinh(Phạm Hổ)
*Hoạt động chiều:
-  Cho trẻ đọc các bài thơ:Đôi mắt của em (Lê Thị Mỹ Phương) ,  Chổi ngoan (Lê Minh Hoài),



	52.Trẻ biết kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp    đỡ của người lớn .
	-Nghe hiểu nội dung truyện , kể chuyện phù hợp với độ tuổi.
- Kể một vài tình tiết của truyện đã được nghe.
*Truyện : - Gấu con bị đau răng(Tạ Thị Liên)
	- Hoạt động học :
- Gấu con bị đau răng. (Tạ Thị Liên)
* Hoạt động chiều: 
Làm quen truyện:
-  Gấu con bị đau răng (Tạ Thị Liên)



	Lĩnh vực phát triển thẩm mỹ

	61 Trẻ biết chú ý nghe,thích được hát theo vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát ,bản nhạc, thích nghe đọc thơ ,đồng dao,ca dao,tục ngữ ,thích nghe kể chuyện...
	-Nghe các bài hát ,bản nhạc ,thiếu nhi,dân ca. 
+ Năm ngón tay ngoan(trần văn thụ).
+Tìm bạn thân(Việt Anh), +Thật đáng chê(việt hoa)
+dân ca quan họ bắc ninh
	* Hoạt động học:
- NH: Tìm bạn thân(Việt Anh)
-NH: NDKH :Năm ngón tay ngoan(trần văn thụ)
*Hoạt động mọi lúc mọi nơi, hoạt động chiều:
- Nghe hát: Năm ngón tay ngoan(trần văn thụ).Tìm bạn thân(Việt Anh), thật đáng chê(việt hoa),dân ca quan họ bắc ninh,

	 62. Trẻ biết  hát tự nhiên ,hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	- Hát đúng giai điệu, lời ca bài hát
Bạn ở đâu, Rửa mặt như mèo (Hoàng Long), Mừng sinh Nhật (Đào Ngọc Dung), (Văn Tấn), Tay thơm tay ngoan (Bùi Đình Thảo), Chiếc khăn tay

	- Hoạt động học:
+ DH: Mừng sinh nhật
+ DH: Rửa mặt như mèo.
- Hoạt động chiều, mọi lúc mọi nơi:  tay thơm tay ngoan, chiếc khăn tay,rửa mặt như mèo,

	63. Vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa).
	- Vận động đơn giản theo nhịp điệu của các bài hát, bản nhạc.
- Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp.
+ Tay thơm tay ngoan.(Bùi đình thảo)

	- Hoạt động học:
- DVĐ: Tay thơm tay ngoan.(Bùi đình thảo)
+ NDTT: BDCCĐ: Tay thơm tay ngoan, mừng sinh nhật, rửa mặt như mèo...


	65. Vẽ các nét thăng, xiên, ngang, tạo thành bức tranh đơn giản.
	- Sử dụng một số kỹ năng vẽ, nặn, cắt, xé, dán, xếp hình để tạo ra sản phẩm đơn giản
+Trang trí khăn mùi xoa
+Tô màu mũ bé trai , bé gái
+ làm chiếc nơ
	- Hoạt động học:
+ Trang trí khăn mùi xoa
+ Tô màu mũ bé trai ,bé gái
-Hoạt động chiều :
+ làm chiếc nơ

	                            Lĩnh vực phát triển tình cảm xã hội

	72. Biết cách chơi, luật chơi các trò chơi âm nhạc
	- Trò chơi:
+ Bạn ở đâu,
+ Đoán tên bạn hát

	* Hoạt động học:
-TC: Bạn ở đâu
- TC:Đoán tên bạn hát
*Hoạt động chiều:
-trò chơi Đoán tên bạn hát


	 73.Trẻ Nói được tên tuổi giới tính của bản thân.
	- Tên,tuổi ,giới tính.,những điều trẻ thích không thích , yêu gia đình, anh chị em 
	*Hoạt động hàng ngày:
- Trò chuyện với trẻ về tên tuổi, giới tính, sở thích.

	 83.Cùng chơi với các bạn trong các trò chơi trong nhóm nhỏ.
	Chơi thỏa thuận với bạn
-Nhận biết hành vi“đúng,sai, Tốt ,Xấu „
	* Hoạt động hàng ngày
- Nhắc nhở  và giáo dục trẻ biết chào hỏi, cám ơn, xin lỗi người lớn.
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                                KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: NGÀY HỘI 20/10
                          (Thực hiện trong 1 tuần, từ ngày: 13/10 - 19/10/2025)
	TT
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ - chơi,
thể dục sáng
	-Đón trẻ  ,trò chuyện :Trò chuyện với trẻ về chủ đề bản thân và ngày hội 20/10
*Chơi tự chọn ở các góc
- Thể dục sáng: Tập với bài “Dậy đi thôi”.  Các động tác: Hô hấp, Tay 2,  bụng 2, chân 3


	Hoạt động học
	LVPTNT
KPXH
- Ngày  hội 20/10
	LVPTTC
Thể dục
-VĐCB: Bò chui qua cổng
+TCVĐ: Chó sói xấu tính
	LVPTTM
Tạo hình
-Trang trí khăn mùi xoa
	LVPTNN
       Thơ
-“Chổi ngoan”
Tác giả: Lê Minh Hoài
	LVPTTM
       Âm nhạc
- DH:Rửa mặt như mèo(Hoàng Văn)
+TC:Bạn ở đâu

	Hoạt động ở các góc

	*Góc phân vai: Cô giáo, bán hàng, nấu ăn, bác sĩ khám bệnh
*Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà ,vườn hoa.
*Góc học tập: Nhận biết tay phải, tay trái của bản thân trẻ. Phân biệt các bộ phận trên cơ thể. Xem tranh ảnh, đọc thơ về chủ đề bản thân.
*Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé dán về chủ đề. Biểu diễn các bài hát về chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây trong trường.

	Chơi
ngoài
trời
	-Hoạt động có mục đích:  Quan Sát  bồn hoa, trò chuyện với trẻ về cách ăn mặc , quan sát  vườn rau ,lắng nghe âm thanh ở xung quanh bé, quan sát thời tiết trong ngày
*Trò chơi vận động:chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột ,Lộn cầu vồng,chó sói xấu tính
-Chơi tự do: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi đồ chơi trên sân trường.

	[bookmark: _heading=h.m30hxodxc9li]Hoạt động ăn, ngủ
	- Cô cùng trẻ trải bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...
- Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không được để cơm rơi vãi trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ.

	Hoạt động
chiều
	- Cho trẻ nhận biết tay phải, tay trái, cho trẻ chơi tự do.
[bookmark: _heading=h.y6u0262b3n7v]- Cho trẻ nghe hát dân ca quan họ bắc ninh, bài hát “gửi về quan họ” , chơi tự chọn
-Cho trẻ làm quen bài thơ “chổi ngoan”,chơi tự  chọn.
- Cho trẻ làm quen bài hát “Rửa mặt như mèo”, chơi tự chọn.
- Lao động vệ sinh- nêu gương cuối tuần - trẻ chuẩn bị ra về














 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: BÉ TỰ GIỚI THIỆU VỀ MÌNH                                                                                                                                                                                                                                            (Thực hiện trong 1 tuần  từ ngày 20 /10  -  / 26/10 /2025)
	      Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ,chơi tự chọn,
TDS
	* Đón trẻ, trò chuyện: Trò chuyện về cảm xúc của trẻ trong  những   
ngày nghỉ cuối tuần, trò chuyện về họ, tên trẻ, sở thích của trẻ, về ngày sinh nhật 
*Chơi tự chọn  ở các góc
* Thể dục sáng: - Tập với bài "Dậy đi thôi". Các động tác: Hô hấp, Tay 2,  bụng 2, chân 3


	 Hoạt động học 
	LVPTNT:
Trò chuyện sáng :
Bé tự giới thiệu về mình
	LVPTNN
     Thơ
-Miệng xinh
 (ST.Phạm Hổ)

	LVPTTC
   Thể dục
-VĐCB: Đi thay đổi theo tốc độ, theo hiệu lệnh.
+TCVD: Mèo đuổi chuột
	LVPTTM
   Tạo hình
-Tô màu mũ bé trai, bé gái
	LVPTTM
  Âm nhạc
-VTTTTC
DH:Mừng sinh nhật (Đào ngọc Dung)
+TC: Đoán tên bạn hát

	Chơi, hoạt động  ở các góc

	* Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà, lắp ghép đồ chơi, lắp ghép hình người.
* Góc học tập : Xem tranh ảnh, sách truyện, đọc thơ về chủ đề . Phân biệt các bộ phận trên cơ thể.
*Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn về chủ đề. Múa hát về chủ đề
*Góc thiên nhiên: Tưới cây, chăm sóc cây, chơi với cát, nước.
* Góc phân vai: Cô giáo, bán hàng, nấu ăn, bác sĩ khám bệnh

	 Chơi
  ngoài
   trời
	- Hoạt động có mục đích:  Quan sát bạn trai, bạn gái, , quan sát hoa mười giờ. trò chuyện về cách ăn mặc, nhặt lá xếp hình người, . 
*Trò chơi vận động: chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột ,Lộn cầu vồng,chó sói xấu tính
-Chơi tự do: Vẽ tự do trên sân, xếp hột hạt, chơi trò chơi dân gian.

	Hoạt         động ăn, ngủ
	- Cô cùng trẻ trải bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...
- Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không được để cơm rơi vãi trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ.

	Hoạt động
chiều
	-  Hướng dẫn trò chơi mới :Đoán tên bạn hát,Chơi tự chọn
- Rèn kỹ năng rửa tay lau mặt,chơi tự chọn
-Họp SHCM 
- Cho trẻ làm quen bài hát mới: Chiếc khăn tay,chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh-nêu gương cuối tuần-trẻ chuẩn bị về




















KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: CƠ THỂ BÉ
(Thực hiện trong 1 tuần : từ ngày 27 /10 – 02/11 /2025)
	       Thứ
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ, chơi,Thể dục sáng  
	* Đón trẻ- Trò chuyện:  về những người chăm sóc bé, nhu cầu dinh dưỡng đối với cơ thể và sức khỏe, biết các nhóm thực phẩm, món ăn hàng ngày, biết ăn các loại thức ăn khác nhau….. 
*Chơi tự chọn  ở các góc
* Thể dục sáng: - Tập với bài “Dậy đi thôi” Các động tác: Hô hấp, Tay 2,  bụng 2, chân 3


	Hoạt động học 
	  LVPTNT
   KPKH
-Cơ thể  bé
	LVPTNN
   Truyện
 -Gấu con bị đau răng(Tạ Thị Liên)
	LVPTTC
   Thể dục
-VĐCB: Đi ,chạy thay đổi theo đường zích zắc
+T/C: Chi chi chành chành
	LVPTNT
   Toán
-Dạy trẻ nhận biết phía trên, dưới, trước,  sau,của bản thân
	LVPTM
  Âm nhạc
-VDTTTC:
Tay thơm tay ngoan(Bùi đình thảo)
+N/H:tìm bạn thân

	Chơi, hoạt động ở các góc


	 *Góc Phân vai: Cô giáo, bán hàng, nấu ăn, bác sĩ khám bệnh
 *Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà, lắp ghép đồ chơi, lắp ghép hình người.
*Góc học tập : Nhận biết phía trên, phía dưới, phía trước, phía sau. Phân biệt các bộ phận trên cơ thể. Xem tranh ảnh, đọc thơ về chủ đề bản thân.
 *Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé dán về chủ đề. Biểu diễn các bài hát về chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
 *Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây cảnh

	    Chơi
   ngoài
   trời 
	-Hoạt động có mục đích:  Quan sát bồn hoa, Trò chuyện với trẻ về cơ thể bé, quan sát cơ thể bé , quan sát thời tiết, nhặt sỏi xếp hình người.
*Trò chơi vận động: chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột ,Lộn cầu vồng,chó sói xấu tính
Chơi tự do: Chơi với đồ chơi cô chuẩn bị sẵn, chơi đồ chơi trên sân .

	Hoạt động 
ăn ,ngủ
	- Cô cùng trẻ trải bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...
- Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không được để cơm rơi vãi trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ.

	
Hoạt động
chiều
	- Làm quen câu chuyện :  “ Gấu con bị đau răng” ,Chơi tự chọn.
-KNS: dạy trẻ cách cởi giày, dép
-Cho trẻ thực hiện vở thủ công : “Làm chiếc nơ ” ,Chơi tự chọn .
- Cho trẻ nhận biết các phía của bản thân trẻ, Chơi tự chọn.
-Lao động vệ sinh, nêu gương cuối tuần,trẻ  chuẩn bị ra về.


                            



























 KẾ HOẠCH CHỦ ĐỀ NHÁNH: TÔI CẦN GÌ ĐỂ LỚN LÊN VÀ KHỎE MẠNH
(Thực hiện trong 1 tuần: Từ 3/11-9/11/2025)
	       TT
HĐ
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	Đón trẻ,chơi
Thể dục sáng

	* Đón trẻ- Trò chuyện:  về những người chăm sóc bé, nhu cầu dinh dưỡng đối với cơ thể và sức khỏe, biết các nhóm thực phẩm, món ăn hàng ngày, biết ăn các loại thức ăn khác nhau….. 
*Chơi tự chọn  ở các góc.
* Thể dục sáng: - Tập với bài “Dậy đi thôi” Các động tác: Hô hấp: Thổi bóng bay, Tay 3, Bụng 2, Chân 1


	Hoạt động học 
	LVPTNT
KPKH
-Tôi cần gì để lớn lên và  khỏe mạnh
	LVPTNN
  Thơ
-Đôi mắt của em (Lê Thị Mỹ Phương)
	LVPPTC
   Thể dục
-VĐCB : Trườn về phía trước
+TCVD : Lộn cầu vồng
	LVPTNT
   Toán 
-Dạy trẻ xác định tay phải, tay trái của bản thân trẻ.
	    LVPTTM
     Âm nhạc
NDTT-Biểu diễn cuối chủ đề ,Mừng sinh nhật ,Rửa mặt như mèo ,tay thơm tay ngoan
-NDKH : NH:Năm ngón tay ngoan(trần văn thụ)

	Chơi, hoạt 
động ở các
 góc
	*Góc phân vai: Cô giáo, bán hàng, nấu ăn, bác sĩ khám bệnh
*Góc xây dựng: Xây dựng ngôi nhà
*Góc học tập : Nhận biết tay phải, tay trái. Phân biệt các loại thực phẩm và các chất dinh dưỡng khác nhau. Xem tranh ảnh, đọc thơ về chủ đề.
*Góc nghệ thuật: Tô màu, vẽ, nặn, xé dán về chủ đề. Biểu diễn các bài hát về chủ đề, chơi với dụng cụ âm nhạc
*Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây trong trường.

	    Chơi
    ngoài
    trời
	-Hoạt động có mục đích: Quan sát vườn rau của bé,  Quan sát cây mồng tơi,quan sát hoa mười giờ ,quan sát thời tiết ,trò chuyện về các món ăn hàng ngày
*Trò chơi  vận động: chi chi chành chành, dung dăng dung dẻ, mèo đuổi chuột ,Lộn cầu vồng,chó sói xấu tính
Chơi tự chọn: Cho trẻ chơi đồ chơi cô làm sẵn, đồ chơi trên sân trường

	Hoạt động 
ăn, ngủ
	- Cô cùng trẻ trải bàn và ngồi vào bàn ăn ,trẻ biết được các món ăn trên bàn ăn.Cô giới thiệu các món ăn,cung cấp các chất dinh dưỡng...
- Trẻ mời cô và các bạn trước khi ăn,trong khi ăn trẻ không được để cơm rơi vãi trẻ thấy cơm rơi ải thì nhặt bỏ vào đĩa .sau khi ăn xong cô dọn bàn ăn, cô trải phản ,chiếu gối để chuẩn bị đi ngủ.

	 Hoạt động
     Chiều
	- Làm quen bài thơ: “ Đôi mắt của em”Chơi tự chọn.
-Cô hát cho trẻ nghe bài mừng sinh nhật(Đào ngọc dung) ,chơi tự chọn 
- HỌP SHCM
-Cô  hát cho trẻ nghe bài “ Thật đáng chê “( Lời Việt Anh) ,chơi tự chọn
- Lao động vệ sinh-nêu gương cuối tuần-trẻ chuẩn bị ra về.
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